BÀI 1: EM LÀM QUEN VỚI BÀN PHÍM
A. TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT 
Câu 1: Cho các khu vực bàn phím như hình, khu vực có nhiều bàn phím nhất là:
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 2: Bàn phím thường có bốn khu vực nào?
A. Khu vực phím cơ bản, khu vực chính, khu vực phím số và khu vực phím điều khiển.
B. Khu vực phím chức năng, khu vực chính, khu vực phím số và khu vực phím điều khiển.
C. Khu vực phím chức năng, khu vực chính, khu vực phím kí tự và khu vực phím điều khiển.
D. Khu vực phím chức năng, khu vực cơ sở, khu vực phím số và khu vực phím điều khiển.

Câu 3: Sử dụng bàn phím, em làm được việc gì dưới đây?
A. Gõ chữ
B. Nhìn màn hình
C. Nghe nhạc 
D. Xem hoạt hình

Câu 4: Sử dụng bàn phím, em không làm được việc gì dưới đây?
A. Xem ca nhạc.
B. Gõ chữ
C. Gõ số
D. Gõ các kí hiệu.

Câu 5: Khu vực chính của bàn phím gồm:
A. hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới.
B. hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ bản, hàng phím dưới và hàng phím cách.
C. hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách.
D. hàng phím số, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím cách.

Câu 6: Khu vực chính của bàn phím giúp em thực thao tác nào?
A. Gõ chữ.
B. Gõ số.
C. Gõ các kí hiệu.
D. Cả A, B và C.
 
Câu 7: Em hãy ghép các khu vực của bàn phím trong hình dưới đây với tên gọi tương ứng.
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A. 1 – khu vực chính, 2- khu vực phím số, 3 - khu vực phím chức năng, 4 - khu vực phím điều khiển.
B. 1- khu vực phím điều khiển, 2- khu vực phím chức năng, 3 - khu vực chính, 4 - khu vực phím số.
C. 1 – khu vực phím chức năng, 2 – khu vực chính, 3 – khu vực phím điều khiển, 4 – khu vực phím số.
D. 1 - khu vực chính, 2 - khu vực phím điều khiển, 3 - khu vực phím số, 4 - khu vực phím chức năng.

Câu 8:  Các phím F và J thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên.
B. Hàng phím cơ sở.
C. Hàng phím dưới.
D. Hàng phím số.

Câu 9: Các phím M và N thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên.
B. Hàng phím cơ sở.
C. Hàng phím dưới.
D. Hàng phím số.

Câu 10: Các phím R và P thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên.
B. Hàng phím cơ sở.
C. Hàng phím dưới.
D. Hàng phím số.
2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Hàng phím cơ sở chứa những phím nào sau đây?
A. A F J K L
B. A F W O P
C. A X D C B
D. A S D F B
 
Câu 2: Các chữ cái trên hàng phím cơ sở là gì?
A. A S F G H J K L
B. A S D M G H J K L
C. A S D F G I J K L
D. A S D F G H J K L

Câu 3: Hai phím trên bàn phím nào sau đây là hai phím có gờ?
A. A và F 
B. F và J 
C. A và J 
D. J và Z

Câu 4: Hàng phím nào sau đây có chứa hai phím D và K?
A. Hàng phím số.
B. Hàng phím trên.
C. Hàng phím cơ sở. 
D. Hàng phím dưới.

Câu 5: Em hãy nối tên các hàng phím tương ứng có trong hàng phím.
	Hàng phím
	
	Các phím

	1) Hàng phím số
	
	a) A S D F J K L

	2) Hàng phím trên
	
	b) Cách, Ctrl, Alt

	3) Hàng phím cơ sở
	
	c) 1 2 3 4 5 6 

	4) Hàng phím dưới
	
	d) Q W E R T Y P

	5) Hàng phím chứa phím cách.
	
	e) M N C X V Z



A. 1 – d, 2 – c 3 – a, 4 – e, 5 – b.
B. 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – e, 5 – b.
C. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b, 5 – e.
D. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – e, 5 – b.

Câu 6: 
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 7: 
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8: 
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 9: 
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 10: 
A.  
B. 
C. 
D. 



3. VẬN DỤNG 
Câu 1: Hàng phím cơ sở có hai phím F và J có gờ nhô lên để làm gì?
A. Đánh dấu vị trí đặt hai ngón cái
B. Đánh dấu vị trí đặt hai ngón út
C. Đánh dấu vị trí đặt hai ngón trỏ.
D. Đánh dấu vị trí đặt hai ngón giữa.

Câu 2: Các kí tự thuộc hàng phím dưới là:
A. Z, X, K, M, N
B. Z, X, J, M, N
C. Z, X, C, M, N
D. Z, D, C, M, N 

Câu 3: Phím dấu cách cùng hàng với phím nào sau đây?
A. phím Ctrl
B. phím C
C. phím V
D. phím D

Câu 4: Phím ] cùng hàng với phím nào sau đây?
A. phím C
B. phím F
C. phím B
D. phím E

4. VẬN DỤNG CAO 
Câu 1: Để gõ từ “TIN HOC” em cần sử dụng các phím ở những hàng nào?
A. hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím cơ sở.
B. hàng phím trên, hàng phím dưới.
C. hàng phím trên, hàng phím cơ sở.
D. phím dưới, hàng phím cơ sở.

Câu 2: Cho các phát biểu sau: 
1) Để gõ từ “FLAG”, em chỉ cần dùng các phím ở hàng phím cơ sở.
2) Để gõ từ “TINHOC”, em chỉ cần dùng các phím ở hàng phím cơ sở.
3) Để gõ từ “NGOINHA”, em cần dùng các phím ở cả ba hàng phím: trên, dưới, cơ sở.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1
B. 2
C. 3

B. ĐÁP ÁN
1. NHẬN BIẾT

	1. B
	2. B
	3. A
	4. A
	5. C

	6. D
	7. C
	8. B
	9. C
	10. A

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.


2. THÔNG HIỂU

	1. A
	2. D
	3. B
	4. C
	5. D

	6.
	7.
	8..
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.


3. VẬN DỤNG

	1. C
	2. C
	3. A
	4. D
	5.

	6
	7
	8
	9
	10


4. VẬN DỤNG CAO

	1. A
	2. B
	3.
	4.
	5.

	6
	7
	8
	9
	10
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